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1 22011870 Trần Gia Bảo EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

2 22112581 Văn Viết Đình Bảo EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

3 2191329 Âu Chí Bân EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

4 22502278 Nguyễn Công Danh EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

5 22001053 Nguyễn Thành Đạt EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

6 22300006 Lưu Thế Đăng EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

7 22010851 Trần Thị Thanh Hảo EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

8 22501658 Ôn Gia Hân EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

9 22500066 Lê Đoàn Minh Khang EII 3 0200 EII 3_0200 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 15/12/2025 17/12/2025

10 22104726 Đoàn Diệu Linh EII 3 0200 EII 3_0200 (2) 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 17/12/2025 15/12/2025

11 22207100 Chế Công Lợi EII 3 0200 EII 3_0200 (2) 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 17/12/2025 15/12/2025

12 2196848 Trần   Long EII 3 0200 EII 3_0200 (2) 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 17/12/2025 15/12/2025

13 22503687 Đoàn Thiên Kim Ngân EII 3 0200 EII 3_0200 (2) 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 17/12/2025 15/12/2025

14 2182105 Nguyễn Thị Hoàng Phượng EII 3 0200 EII 3_0200 (2) 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 17/12/2025 15/12/2025

15 22503820 Nguyễn Thuận Tiến EII 3 0200 EII 3_0200 (2) 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 17/12/2025 15/12/2025

16 22502354 La Văn Toàn EII 3 0200 EII 3_0200 (2) 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 17/12/2025 15/12/2025

17 22502584 Nguyễn Đức Thuận EII 3 0200 EII 3_0200 (2) 09:50-12:20 116 Quang Trung 2 17/12/2025 15/12/2025

1 22206773 Đỗ Trần Điệp Anh EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

2 22500075 Nguyễn Quốc Bảo EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

3 22503152 Trần Lê Kim Châu EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

4 22500515 Tô Trần Nhã Duy EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

5 22500204 Nguyễn Hải Đan EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

6 22011218 Đinh Viết Thành Đạt EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

7 22122535 Huỳnh Ngọc Hân EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

8 22503349 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

MỐC THỜI GIAN THI NÓI CUỐI KỲ 

HỌC KỲ: 25.1A (2531) - EII 3

FINAL ORAL EXAM TIMELINE

SEMESTER: 25.1A (2531) – EII 3
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9 22500844 Phạm Huỳnh Khánh Hân EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

10 2190570 Cao Chiêu Khánh EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

11 22400350 Lê Vũ Anh Khôi EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

12 22502261 Đặng Bình Minh EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

13 22503276 Lê Tiến Hoàng Nam EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

14 22014747 Phạm Thị Thanh Ngân EII 3 0300 EII 3_0300 13:00-15:30 020 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

15 2190830 Nguyễn Vũ An Nguyên EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

16 22011964 Hồ Thị Uyển Nhi EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

17 22500788 Hà Tú Phương EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

18 2182956 Lý Quyên Quyên EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

19 22012100 Lê Như Quỳnh EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

20 22501927 Trần Hoàng Thủy Tiên EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

21 22500711 Từ Thanh Toàn EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

22 22503450 Tạ Trịnh Hiếu Thảo EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

23 22501010 Lê Anh Thy EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

24 22000195 Nguyễn Thị Hoài Trang EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

25 22000787 Nguyễn Thanh Trúc EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

26 22500364 Lý Thanh Vân EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

27 22500832 Lưu Thái Vinh EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

28 22500580 Nguyễn Hoàng Bá Vinh EII 3 0300 EII 3_0300 (2) 13:00-15:30 020 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

1 22503609 Lại Khánh An EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

2 22503042 Nguyễn Lê Thuỳ An EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

3 22502687 Chu Nữ Phương Anh EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

4 22502927 Nguyễn Khánh Minh Anh EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

5 22502306 Phan Quốc Anh EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

6 22500767 Phạm Quang Anh EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

7 22500948 Thái Nguyễn Trúc Anh EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

8 22011426 Hoàng Văn Hiếu EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

9 22501345 Trần Thị Kim Hương EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

10 22503384 Nguyễn Lê Gia Hy EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

11 22502468 Lâm Minh Khôi EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

12 22503170 Thái Kim Lâm EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

13 22009883 Phan Tấn Lộc EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

14 22501088 Nguyễn Vân Long EII 3 4000 EII 3_4000 07:00-09:30 008 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

15 22502602 Phạm Quỳnh Ny EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025
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16 22503189 Lê Hoàng Kim Ngân EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

17 22503095 Nguyễn Khánh Ngân EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

18 22502057 Sầu Nguyễn Tuyết Nhi EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

19 22107629 Chung Gia Phát EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

20 22500701 Phạm Nguyễn Đức Phát EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

21 22503101 Châu Thiện Phúc EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

22 22501690 Trương Ngọc Khánh Phương EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

23 22500678 Nguyễn Hoài Tín EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

24 22502390 Nguyễn Phương Cẩm Tú EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

25 22502620 Trần Anh Thư EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

26 22500667 Nguyễn Thị Bảo Trân EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

27 22501965 Lê Triệu Vy EII 3 4000 EII 3_4000 (2) 07:00-09:30 008 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

1 22500708 Võ Ngọc Vàng Anh EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

2 22501012 Nguyễn Đình Khánh Duy EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

3 22503396 Nguyễn Thị Kiều Duyên EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

4 22503007 Phạm Vương Kim Hoàng EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

5 22501159 Nguyễn Lê Anh Khoa EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

6 22500649 Nguyễn Thị Ngọc Linh EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

7 22502660 Nguyễn Thùy Phương Linh EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

8 22502226 Nguyễn Đức Nhật Minh EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

9 22503293 Nguyễn Phúc Quang Minh EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

10 2192369 Phạm Hoàng Chiêu Minh EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

11 22503459 Sy Ni Na EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

12 22503191 Lê Hoàng Hồng Ngọc EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

13 22503257 Tăng Trần Như Ngọc EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

14 22502396 Nguyễn Minh Nhật EII 3 4100 EII 3_4100 09:50-12:20 014 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

15 22501656 Nguyễn Lý Uyên Nhi EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

16 22501003 Bùi Duy Phong EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

17 22502085 Phạm Khánh Phương EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

18 22500034 Nguyễn Nhật Quang EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

19 22501098 Đỗ Trần Vân San EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

20 2183317 Võ Trịnh Thủy Tiên EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

21 22500496 Nguyễn Ngọc Tú EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

22 22503653 Hà Tiến Thành EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

23 22503334 Phạm Nguyên Thịnh EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025
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24 22502442 Bùi Minh Thuận EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

25 22503018 Trần Bảo Thy EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

26 22503202 Nguyễn Thị Đoan Trinh EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

27 22500545 Tô Quang Vinh EII 3 4100 EII 3_4100 (2) 09:50-12:20 014 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

1 22501659 Huỳnh Gia An EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

2 22501405 Lê Nguyễn Minh Anh EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

3 22500875 Nguyễn Hoàng Trung Mỹ Anh EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

4 22502599 Nguyễn Ngọc Anh EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

5 22503017 Vũ Lưu Phi Anh EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

6 22500622 Huỳnh Hà Huy Hoàng EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

7 22503282 Nguyễn Công Huân EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

8 22503615 Lý Diệu Kiệt EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

9 22500806 Huỳnh Bảo Khang EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

10 22503309 Nguyễn Duy Khang EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

11 22500673 Phạm Ngọc Khánh EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

12 22503093 Trần Ngô Đăng Khoa EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

13 22502596 Phan Thị Ý Linh EII 3 4200 EII 3_4200 13:00-15:30 007 Thành Thái 16/12/2025 18/12/2025

14 22503313 Trần Thái Thùy Linh EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

15 22500530 Nguyễn Hồ Thiên Nga EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

16 22500445 Nguyễn Hoàng Đông Nghi EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

17 22500936 Dương Gia Minh Ngọc EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

18 22501306 Phạm Phương Nguyên EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

19 22502400 Nguyễn Anh Đức Thiện Nhân EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

20 22501901 Lê Quỳnh Như EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

21 22501406 Quách Thanh Tâm EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

22 22502945 Lê Nguyễn Minh Thư EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

23 22500996 Nguyễn Hoàng Anh Thư EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

24 22501025 Đỗ Bùi Phương Thư EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

25 22503440 Phạm Ngọc Bảo Thy EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

26 22502692 Nguyễn Viết Trung EII 3 4200 EII 3_4200 (2) 13:00-15:30 007 Thành Thái 18/12/2025 16/12/2025

1 22500609 Lê Thị Thúy An EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

2 22502472 Nguyễn An An EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

3 22501048 Nguyễn Phương Anh EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

4 22000858 Nguyễn Thị Ngọc Anh EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

5 22503300 Phan Vân Anh EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025
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6 22502445 Nguyễn Thành Danh EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

7 22503487 Phan Gia Khánh Đan EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

8 22501757 Nguyễn Trần Tâm Đoan EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

9 22502695 Hà Triệu Đức EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

10 2184680 Biện Minh Hoàng EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

11 22115030 Trần Huy Hoàng EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

12 22501525 Trần Hoàng Huy EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

13 22503080 Phạm Lê Ngọc Hương EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

14 22502871 Nguyễn Trung Kiên EII 3 4300 EII 3_4300 07:00-09:30 021 Thành Thái 15/12/2025 17/12/2025

15 22503061 Nguyễn Hoàng Khang EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

16 22503335 Nguyễn Thụy Khánh Linh EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

17 22502645 Nguyễn Thị Min EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

18 22500691 Nguyễn Ngọc Gia Ngân EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

19 22502101 Lê Bảo Ngọc EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

20 22500914 Lê Nữ  Ý Nhi EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

21 22003957 Trần Vĩnh Phát EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

22 22503019 Bùi Thức Khánh Phương EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

23 22501603 Nguyễn Thanh Tú EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

24 22503160 Nguyễn Trần Bích Tuyền EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

25 22011960 Nguyễn Lê Quang Thắng EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

26 22011755 Phạm Minh Thành EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

27 22500056 Lầu Mí Và EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025

28 22502214 Trần Tường Vỹ EII 3 4300 EII 3_4300 (2) 07:00-09:30 021 Thành Thái 17/12/2025 15/12/2025
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